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I. Trắc  nghiệm: (7 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1.(0,5 điểm): Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phải là năng lượng sạch?


a. Năng lượng mặt trời.


b. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt,…


c. Năng lượng nước chảy.

d. Năng lượng gió.

Câu 2. (1 điểm): Dòng nào chỉ  tất cả các vật đều có thể cho dòng điện chạy qua?

	    A. Kim loại, nước, nhựa, sứ.
	    B. Kim loại, nước, cao su, gỗ khô.

	     C. Kim loại, nước, cơ thể người, gỗ tươi.
	    D. Kim loại, cao su, nhựa, thủy tinh


Câu 3. (1 điểm): Thiết bị nào sau đây không thể phòng tránh những sự cố nguy hiểm về điện khi dây điện bị chập, cháy?

	    A. Công tơ điện
	    B. Cầu dao điện

	    C. Công tắc
	    D. Cầu chì


Câu 4. (1 điểm):  Các cơ quan sinh dục cái và cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa là.


a. Đài hoa và cánh hoa


b. Cánh hoa và nhụy hoa


c. Nhụy và nhị



d. Đài hoa và bao phấn

Câu 5. (1 điểm): Dòng nào sau đây đã nêu đúng chu trình sinh sản của bướm cải?

A. Bướm        Trứng         Sâu       Nhộng      Bướm     
B. Bướm       Sâu       Trứng       Nhộng       Bướm
C. Bướm       Nhộng       Sâu       Bướm      
D. Bướm       Sâu        Nhộng        Bướm                          
Câu 6. (1 điểm): Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

A. Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, môi trường không bị ô nhiễm

B. Tài nguyên thiên nhiên không bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng
C. Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng

D. Tài nguyên thiên nhiên không bị cạn kiệt, môi trường không bị ô nhiễm
Câu 7. (0,5 điểm): Hãy điền vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.


Các việc cần làm để bảo vệ môi trường là:

( a. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc.

( b. Trong nông nghiệp, cần sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, … nhiều để tăng năng suất cây trồng.

( c. Xử lí các chất thải trước khi thải ra môi trường.

II. Tự  luận (3 điểm) 

Câu 8 (1 điểm):  Trình bày những hiểu biết của em về sự sinh sản của thú?

	

	

	

	

	


Câu 9 (1,5 điểm): Nêu tác hại của việc phá rừng.

	

	

	

	

	

	


Câu 10 (1,5điểm): Khi thấy người bị điện giật, em cần phải làm gì?
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I. Trắc  nghiệm: 7 điểm
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C
	A
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II. Tự  luận
Câu 8. (1,5 điểm):  Trình bày về sự sinh sản của thú.

- Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời.

- Thú con mới sinh ra đã có hình dạng giống thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn.

Câu 9 (1 điểm): Tác hại của việc phá rừng:

- Khí hậu bị thay đổi.
- Lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên.
- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu.
- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Câu 10 (1điểm): Khi thấy người bị điện giật, em cần phải:

- Tuyệt đối không được chạm tay, chân vào người bị nạn.

- Lập tức cắt nguồn điện bằng mọi cách như ngắt cầu dao, cầu chì hoặc dùng các vật khô và không dẫn điện như gậy gỗ, gậy tre, que nhựa,… gạt dây điện ra khỏi người bị nạn.

- Hô hoán cho mọi người biết để cứu giúp.

